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1 1507100008 Trần Thị Vân Anh 13.10.1997 Nữ 2B-15 7.38 Tốt Khá Đạt

2 1507100006 Nguyễn Nhật Anh 29.10.1997 Nữ 1B-15 7.30 Tốt Khá Đạt

3 1507100002 Hoàng Phương Anh 29.12.1997 Nữ 1B-15 6.90 Tốt TB Khá Đạt

4 1507100003 Huỳnh Phương Anh 05.02.1997 Nữ 2B-15 6.68 Tốt TB Khá Đạt

5 1507100007 Nguyễn Tuấn Anh 06.07.1996 Nam 1B-15 6.32 Khá TB Khá Đạt

6 1507100014 Khuất Thị Chinh 21.10.1997 Nữ 2B-15 8.33 Tốt Giỏi Đạt

7 1507100015 Trịnh Kim Cúc 22.10.1997 Nữ 1B-15 6.68 Tốt TB Khá Đạt

8 1507100016 Phạm Quốc Cường 24.02.1997 Nam 2B-15 6.62 Khá TB Khá Đạt

9 1307100014 Đặng Tiến Đạt 11.12.1995 Nam 2B-13 6.59 Khá TB Khá Đạt

10 1507100020 Phan Hương Giang 14.03.1997 Nữ 1B-15 7.60 Tốt Khá Đạt

11 1507100023 Cao Minh Hiếu 24.10.1997 Nam 1B-15 6.85 Tốt TB Khá Đạt

12 1507100025 Đào Thanh Hương 12.11.1997 Nữ 1B-15 6.60 Tốt TB Khá Đạt

13 1507100028 Lê Thanh Hường 21.11.1997 Nữ 2B-15 7.28 Tốt Khá Đạt

14 1507100030 Nguyễn Thị Khánh Huyền 30.08.1997 Nữ 1B-15 7.23 Xuất sắc Khá Đạt

15 1507100029 Bùi Thu Huyền 08.10.1997 Nữ 2B-15 6.77 Khá TB Khá Đạt

16 1507100040 Tô Thị Nhật Linh 02.03.1997 Nữ 2B-15 7.48 Tốt Khá Đạt

17 1507100037 Lưu Thùy Linh 19.11.1997 Nữ 1B-15 7.42 Tốt Khá Đạt

18 1307100034 Hà Lưu Ly 05.09.1995 Nữ 1B-13 6.14 Khá TB Khá Đạt

19 1507100042 Vũ Thị Hải Lý 23.06.1997 Nữ 1B-15 7.69 Tốt Khá Đạt

20 1507100045 Vũ Phương Nam 08.06.1997 Nam 1B-15 6.34 Khá TB Khá Đạt

21 1507100047 Kiểu Hoàng Ngân 08.05.1997 Nữ 2B-15 8.16 Tốt Giỏi Đạt

22 1507100048 Phạm Long Nhật 12.01.1997 Nam 1B-15 6.60 Khá TB Khá Đạt

23 1507100050 Nguyễn Hoài Phương 06.10.1997 Nữ 1B-15 6.70 Khá TB Khá Đạt

24 1407100047 Nguyễn Thành Quang 06.10.1996 Nam 1B-14 6.00 Tốt TB Khá Đạt

25 1507100054 Nguyễn Duy Thái 07.06.1997 Nam 2B-15 7.46 Xuất sắc Khá Đạt

26 1507100059 Phạm Thị Thảo 28.11.1997 Nữ 2B-15 7.75 Tốt Khá Đạt

27 1507100056 Lê Thanh Thảo 01.12.1997 Nữ 2B-15 7.56 Tốt Khá Đạt
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28 1507100060 Trần Thanh Thảo 24.01.1997 Nữ 1B-15 7.09 Tốt Khá Đạt

29 1507100062 Phạm Ngọc Thu 26.02.1996 Nữ 1B-15 6.83 Khá TB Khá Đạt

30 1507100064 Ngô Minh Thúy 27.08.1997 Nữ 1B-15 7.70 Xuất sắc Khá Đạt

31 1507100066 Nguyễn Lê Thu Thủy 28.01.1997 Nữ 2B-15 6.88 Tốt TB Khá Đạt

32 1507100071 Nguyễn Thị Cẩm Vân 18.02.1997 Nữ 2B-15 6.71 Khá TB Khá Đạt

Danh sách có 32 người.

Giỏi: 02 (6,3%). Khá: 13 (40,6%). TB.Khá: 17 (53,1%). Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019
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